
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

21 0 0

17 1 45 1001 UBT 2 bên 9cm/ VMC 2 lần + blý tim

17 2 57 2002 UXTC 10 tuần + UBT (T) 10cm

17 3 38 2012 UBT (P) 10cm

17 4 45 2022 UXTC 16 tuần

17 5 22 ĐT UXTC 14 tuần

18 6 72 7007 UBT 2 bên 9cm

18 7 66 7027 UBT (P) 7cm

18 8 48 0020 UXTC 20 tuần

18 9 45 2022 UXTC 20 tuần

18 10 35 2012 UXTC 14 tuần

18 11 48 3003 UXTC 15 tuần/MLT

3 0 0

3 0 0

17 1 68 5015 UBT 6cm

17 2 27 0000 U hạ vị 25cm

17 3 42 1021 UXTC 14 tuần

17 4 49 2022 UXTC 16 tuần

17 5 30 0000 UXTC 20 tuần

18 6 49 3013 UXTC 16 tuần

18 7 42 2002 UXTC 14 tuần/thiếu máu

18 8 34 3003 UXTC 14 tuần

18 9 47 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P) 7cm

18 10 46 4004 UXTC đoạn eo 6cm D.PHƯỢNG + HỒNG DƯƠNG + C.HƯNG.YQG

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THU HÀ 3

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THU HÀ 3

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

D.PHƯỢNG + HỒNG DƯƠNG + C.HƯNG.YQG

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + LÊ DIỆP + B.NGUYỆT.SB

THU HÀ 2 +  M CHÂU + T.NHÀN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + M.THƠ.NT

M.TUẤN.BM + M.THƠ.NT + N.LỆ.NT 

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + M.THƠ.NT

THỤC TRANG + MỸ THANH + T.TUẤN.SB

THỤC TRANG + MỸ THANH + T.TUẤN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + HOÀI NAM + LONG.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG +  MDRANG.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + ĐOAN

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + ĐOAN

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + ĐOAN

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 17/11/2014 đến ngày 23/11/2014 (Tuần3)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

CAO THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ CHÂU

NGUYỄN THỊ MƯỜI

VÕ THỊ BA

PHẠM THỊ THU CHÍNH

PHẠM THỊ THANH HẢO

ĐẶNG THỊ SA

NGUYỄN THỊ XOA

BÀI THỊ LÂM

LÊ THỊ BÌNH

ĐĂNG THỊ THU TRANG

ĐOÀN THỊ KIM ÁNH

PHẠM THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ TIẾN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THẢO

TRẦN THỊ THÀNH

PHẠM THỊ HỒNG DƯỠNG

ĐÀO NGỌC ĐIỆP

ĐINH THỊ HOA

TRẦN THỊ TỬU

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

7267

7303

7313

4631

7300

7308

7262

7291

4619

8150PK

SHC

7225

4625

4610

4609

4595

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8155pk

7253

8096P

8097P

PM

Ngày: 17/11/2014 

Ngày: 18/11/2014 

7234

4607



11 45 3013 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2012 CIN 1 + UXTC

17 2 40 1001 UXTC 14 tuần/ VMC, động kinh

17 3 47 2012 UXTC 12 tuần/ thiếu máu

17 4 39 2012 UXTC mặt trước 8cm + UBT(T) 6cm

17 5 23 0010 UBT (P) 10cm

18 6 49 2022 UXTC 16 tuần/VMC Ruột thừa

18 7 47 2002 UXTC 16 tuần

18 8 46 4004 UXTC 18 tuần/VMC

18 9 39 2022 UXTC 14 tuần/ mong con

18 10 26 ĐT UXTC 20 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 38 2022 UXTC 12 tuần/ VMC 3Lần,blý tim

17 2 51 0000 UXTC 14 tuần

17 3 34 3012 UXTC 12 tuần

17 4 38 2012 Đa NXTC 14 tuần 

17 5 44 2022 UXTC 20 tuần

18 6 52 3003 K NMTC giai đoạn IA

18 7 53 3023 UXTC 16 tuần

18 8 47 ĐT UXTC 18 tuần

18 9 34 2012 Đa NXTC 14 tuần 

18 10 37 2012 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 36 2002 UBT (P) 5cm/VMC 4 lần

17 2 55 3013 UXTC 14 tuần

T.HÒA + DIỆU NGA + TIẾN DŨNG.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + TIẾN DŨNG.SB

BS SẢN A + HƯƠNG.PNT + MỸ TRANG.SB

BS SẢN A + THANH UYÊN + MINH ĐẠT.SB

THU THỦY + H.HOA.BM + TRÍ 2

THU THỦY + H.HOA.BM + TRÍ 2

VIỆT THANH + NHU + A.THƯ2

MỸ HẠNH 2 + M.PHƯƠNG2 + NGỌC CHÂU.SB

MỸ HẠNH 2 + M.PHƯƠNG2 + NGỌC CHÂU.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

Q.TUẤN + M.LINH1 + BỘI YẾN.SB

Q.TUẤN + M.LINH1 + BỘI YẾN.SB

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + N.THẮM.SB

BS SẢN A + TẠLINH + P.THẢO.SB

VIỆT THANH + NHU + A.THƯ2

VIỆT THANH + NHU + A.THƯ2

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

NGỌC TRANG + TP NGA + TUYẾT.SB

NGỌC TRANG + TP NGA + TUYẾT.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + G.ĐỨC 

MỸ Ý + HOÀI THƯ + G.ĐỨC 

MỸ Ý + HOÀI THƯ + G.ĐỨC 

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + Q.NHẬT.SB

BS SẢN A + MAI THẢO + M.PHƯỢNG.SB

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

BN SẢN A

VŨ THỊ THU HUYỀN

NGÔ THỊ SÁU

HUỲNH NGỌC ÁNH

LƯU NGỌC DUNG

HUYỀN TÔN NỮ DIỆU 

THƯƠNG

ĐẶNG KIM OANH

TRẦN THỊ THANH KIÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THỊ TỪ

BÙI THỊ THUYẾT

HUỲNH THỊ LƯỢM

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ BẰNG

NGUYỄN THỊ ĐIỀU

LƯƠNG THỊ NHƯ Ý

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHI UYÊN

ĐỖ NGỌC THÚY

LƯƠNG THỊ NGA

TRẦN THỊ HẠNH

HÀ NGỌC TÀI LINH

HOÀNG THỊ HỌC

BN SẢN A

7487

7051

PK

4724

4692

4677

4701

4688

4691

4666

4685

4705

7383

7371

7415

7356

7388

4761

7349

PK

7353

6803

PK

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/11/2014 

Ngày: 20/11/2014 

Ngày: 21/11/2014 



17 3 49 0010 UXTC 14 tuần

17 4 48 ĐT UXTC dưới thanh mạc

17 5 35 2012 UXTC 12 tuần

18 6 20 0000 U hạ vị 20cm

18 7 52 2022 UXTC 14 tuần + UBT (T) 7 cm

18 8 50 2002 UXTC 16 tuần

18 9 47 3003 UXTC 14 tuần + UBT (P) 10cm

18 10 44 3003 UXTC 15 tuần

H.THẮM + TR BÍCH 2 + TỐ HOA.SB

H.THẮM + TR BÍCH 2 + TỐ HOA.SB

THU THỦY + H.HOA.BM + TRÍ 2

YÊN + THANH HẰNG + HẰNG.SB

YÊN + THANH HẰNG + HẰNG.SB

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + P.ANH.NT

TH.LANBM + P.ANH.NT+ H.NHUNG.NT 

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + P.ANH.NT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 17 tháng 11 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt HTTC + PP (P)

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ TRANG

PHẠM NGỌC SỰ

NGUYỄN THỊ KIM HOA

PHẠM THỊ KIM HOÀNG

TRẦN THỊ KIM DUNG

NGÔ THỊ RẢNH

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐẶNG THỊ HUÊ HỒNG

4707

6955

7473

4717

7472

4728

7448

7492


